
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2025

Khóa: 12 - ĐH Năm học: 2024 - 2025
Học kỳ: 3 (Hè) Đại đội trưởng:
Đại đội: 14 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

TT MSSV Họ và tên
Nhóm /Đại 

đội (c)
Tiểu đội (a)

 Số TT 
giường

Tầng/Lầu Phòng Ghi chú

1 DH52300010 Lư Vĩnh An 14 a1 1 H04 H0416

2 DH52300200 Phạm Phong Chấn 14 a1 2 H04 H0416

3 DH52300211 Nguyễn Văn Hoàng Cung 14 a1 3 H04 H0416

4 DH52300392 Lê Thái Đạt 14 a1 4 H04 H0416

5 DH52300398 Lê Văn Đạt 14 a1 5 H04 H0416

6 DH52300267 Vũ Tiến Dũng 14 a1 6 H04 H0416

7 DH52300278 Lương Tuấn Duy 14 a1 7 H04 H0416

8 DH52300511 Lý Văn Hải 14 a1 8 H04 H0416

9 DH52300473 Mai Anh Hào 14 a2 1 H04 H0401

10 DH52300556 Nguyễn Mộng Anh Hiếu 14 a2 2 H04 H0401

11 DH52300694 Nguyễn Ngọc Huy 14 a2 3 H04 H0401

12 DH52300771 Huỳnh Nam Kha 14 a2 4 H04 H0401

13 DH52300780 Đoàn Lê Vĩ Khang 14 a2 5 H04 H0401

14 DH52300879 Nguyễn Đăng Khoa 14 a2 6 H04 H0401

15 DH52300965 Trang Phan Thế Kiệt 14 a2 8 H04 H0401

16 DH52302504 Lê Minh Kỳ 14 a3 1 H04 H0402

17 DH52301032 Lê Phan Nhật Linh 14 a3 2 H04 H0402

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
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18 DH52301156 Trần Quang Minh 14 a3 3 H04 H0402

19 DH52301293 Nguyễn Trọng Nghĩa 14 a3 4 H04 H0402

20 DH52301305 Đặng Bảo Nguyên 14 a3 5 H04 H0402

21 DH52301313 Lương Tổ Nguyên 14 a3 6 H04 H0402

22 DH52301335 Trần Khải Nguyên 14 a3 7 H04 H0402

23 DH52301550 Nguyễn Hoàng Phúc 14 a4 1 H04 H0404

24 DH52301613 Đặng Minh Quân 14 a4 2 H04 H0404

25 DH52301605 Nông Thanh Quang 14 a4 3 H04 H0404

26 DH52301607 Trần Hưng Nhật Quang 14 a4 4 H04 H0404

27 DH52301636 Huỳnh Bảo Quốc 14 a4 5 H04 H0404

28 DH52301679 Phan Thanh Quyền 14 a4 6 H04 H0404

29 DH52302008 Nguyễn Phúc Tín 14 a4 7 H04 H0404

30 DH52302505 Nguyễn Trần Trọng 14 a4 8 H04 H0404

31 DH52302183 Nguyễn Quán Trương 14 a5 1 H04 H0405

32 DH52302226 Phạm Lê Anh Tuấn 14 a5 2 H04 H0405

33 DH52302304 Trịnh Công Vinh 14 a5 3 H04 H0405

34 DH52302357 Trần Khánh Vy 14 a5 4 H04 H0405

35 DH52300080 Trần Đức Anh 14 a5 5 H04 H0405

36 DH52300180 Phạm Thanh Bôn 14 a5 7 H04 H0405

37 DH52300193 Nguyễn Minh Chí 14 a5 8 H04 H0405

38 DH52302579 Nguyễn Quang Chí 14 a6 1 H04 H0406

39 DH52300424 Nguyễn Văn Đạt 14 a6 2 H04 H0406

40 DH52300429 Phạm Đỗ Tiến Đạt 14 a6 3 H04 H0406

41 DH52300357 Nguyễn Hoàng Việt Đức 14 a6 4 H04 H0406

2/4



TT MSSV Họ và tên
Nhóm /Đại 

đội (c)
Tiểu đội (a)

 Số TT 
giường

Tầng/Lầu Phòng Ghi chú

42 DH52300274 Huỳnh Quốc Duy 14 a6 5 H04 H0406

43 DH52300462 Phan Hoàng Hà 14 a6 6 H04 H0406

44 DH52300466 Bùi Tuấn Hào 14 a6 7 H04 H0406

45 DH52300520 Huỳnh Minh Hiền 14 a6 8 H04 H0406

46 DH52300535 Đỗ Ngọc Hiếu 14 a7 1 H04 H0407

47 DH52302487 Nguyễn Trọng Hoài 14 a7 2 H04 H0407

48 DH52300778 Lê Văn Khá 14 a7 3 H04 H0407

49 DH52300773 Nguyễn Tuấn Kha 14 a7 4 H04 H0407

50 DH52302513 Huỳnh Nhật Khang 14 a7 5 H04 H0407

51 DH52302787 Nguyễn Quốc Khánh 14 a7 6 H04 H0407

52 DH52300864 Bùi Đăng Khoa 14 a7 7 H04 H0407

53 DH52300873 Lê Anh Khoa 14 a7 8 H04 H0407

54 DH52300102 Lai Gia Ân 14 a8 1 I01 I0109

55 DH52300314 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 14 a8 2 I01 I0109

56 DH52300819 Huỳnh Nguyễn Gia Khanh 14 a8 3 I01 I0109

57 DH52301921 Huỳnh Thị Bích Thuận 14 a8 4 I01 I0109

58 DH52301559 Thiều Thị Hồng Phúc 14 a8 5 I01 I0109

59 DH52301971 Nguyễn Thị Thủy 14 a8 6 I01 I0109

60 DH52302040 Hà Thị Huỳnh Trang 14 a8 7 I01 I0109

61 DH52302049 Nguyễn Thị Trang 14 a8 8 I01 I0109

62 DH52302382 Trần Hải Yến 14 a9 1 I01 I0110

63 DH52302483 Trần Thị ánh 14 a9 2 I01 I0110

64 DH52300191 Nguyễn Linh Chi 14 a9 3 I01 I0110

65 DH52301243 Nguyễn Thị Minh Ngân 14 a9 4 I01 I0110
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66 DH52301285 Văn Ngọc Gia Nghi 14 a9 5 I01 I0110

67 DH52301271 Nguyễn Thị Kim Ngọc 14 a9 6 I01 I0110

68 DH52301343 Lê Phạm Thanh Nguyệt 14 a9 7 I01 I0110

69 DH52301434 Lâm Phi Nhung 14 a9 8 I01 I0110

4/4


